
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUỲ HỢP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Quỳ Hợp, ngày        tháng         năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong thực hiện thủ tục 
hành chính Lĩnh vực  An toàn thực phẩm (y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn huyện Qùy Hợp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ 
tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện.
                                            QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong thực hiện thủ tục 

hành chính Lĩnh vực An toàn thực phẩm (y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn huyện Qùy Hợp đã được UBND tỉnh Nghệ 
An phê duyệt, công bố tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 15/07/2019 và 
Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/10/2022, cụ thể:

01 thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP
(có danh mục, quy trình và biểu mẫu hồ sơ kèm theo)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết 

định số 2447/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Quỳ 
Hợp.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Y tế; Thủ trưởng các phòng, 
ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Sở Y tế;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
  - Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện;
  - Bộ phận Một cửa - UBND huyện;
  - UBND các xã, thị trấn;
  - Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
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QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATVSTP

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2024 
của UBND huyện Qùy Hợp)

1. MỤC ĐÍCH.
Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện 

TTHC cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP cho các cơ sở: sản xuất, kinh 
doanh nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm; hộ kinh doanh 
dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý trên địa bàn.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ.
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong 
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ 
tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện.

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATTP.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH.
3.1 Điều kiện thực hiện TTHC

 

- Giấy Chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh.
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện 
vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền;
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm do 
chủ cơ sở xác nhận;
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
- Hợp đồng mua bán, cung cấp thực phẩm.
- Sơ đồ nhà hàng, bếp ăn.

3.2 Thành phần, số lượng hồ sơ Bản chính Bản sao

3.2.1  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01 Phụ 
lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP); 01  
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3.2.2 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh;  01

3.2.3
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định

01  

3.2.4
Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức 
khỏe” của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm.

 01

3.2.5
Danh sách người sản xuất dinh doanh thực phẩm, 
kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến 
thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

01

3.2.6 Hợp đồng mua bán, cung cấp thực phẩm 01

3.2.7 Sơ đồ nhà hàng, bếp ăn 01

3.3 Số lượng hồ sơ

 01 bộ

3.4 Thời gian xử lý

 15 ngày (120 giờ) làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả

3.5.1 Nơi tiếp nhận:

 

- Nộp trực tiếp tại: Bộ phận Một cửa - UBND huyện Qùy Hợp.
- Nộp trực tuyến: tổ chức/cá nhân scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên phần mềm 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (mục TTHC cấp 
huyện/lĩnh vực thực hiện “an toàn thực phẩm và dinh dưỡng (YT)” tại địa chỉ 
website https://dichvucong.nghean.gov.vn

3.5.2 Nơi trả kết quả:

Bộ phận Một cửa – UBND huyện Qùy Hợp.

3.6 Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP.

 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP thực hiện theo  
Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính, cụ thể:
- 700.000đ/lần thẩm định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (từ 50 đến 
dưới 200 suất ăn/lần phục vụ)
- 1.000.000đ/lần thẩm định đối với cơ sở (HKD) kinh doanh dịch vụ ăn uống 
(từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên)
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- 2.500.000đ/lần thẩm định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá dùng 
liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm.
- 500.000đ/lần thẩm định đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

3.7

Quy trình xử lý công việc.
Thực hiện theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính Lĩnh vực An toàn thực phẩm (y tế) thuộc thẩm quyền quản lý của 
UBND cấp huyện tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của 
UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền quản 
lý của Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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